
VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC
TIẾP BIỂN TRONG 5ự TƯƠNG ĨÁC KHÔNG GIAN 

LÁNH ĨHỔ VÙNG TRUNG DU 
VÀ M1ỂN NÚI BẮC BỘ VIỆT NAM

I I





VĂN HO Á  c ả  A C Á C  D Â N  TỘC: 

TIẾP B lế lY TRONG sự TƯƠNG TÁC 

KHÔNG GIAN LÃNH T H ổ  VÙNG TRŨNG D ơ  

VÀ M ỉỂ n  n ú i  B Á C  BỘ VIỆT NAM





T S. DƯƠNG QCIỲNH PHƯƠNG (CHỦ BIÊN) 

TS. VỠ NHƯ VÂN

VĂN HOÁ CỦA CÁC DÂN TỘC:
TIẾP B Ế N  TONG Sự TƯƠNG TÁC KHÔNG GIAN 

LÃNH THỔ VÙNG TRUNG DU 
VÀMỂNNÚIBẮCBỘVIỆTNAM

NHÀ XCIẤT BẢN VĂN HOÁ THÔNG TIN





CHƯƠNG 1

Cơ  s ở  LÍ LCIẬN VÀ THựC TIEN 
VỀ VĂN HOÁ CGA CÁC DÀN TỘC 

VÀ Sự  TƯƠNG TÁC KHỒNG GIAN LÃNH THổ

1.1 . C ơ  SỞ LÍ LCIẬN

1.1 .1 .  C á c  khái niệm  c ơ  bản

1.1 .1 .1 . K hái niệm  về dân tộc

a. Dãn tộc

Thuật ngữ dân tộc được bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp cổ  
"ethnos" dùng- để chỉ những cộng đồng người hình thành  
và phát triển trong quá trình tự nhiên - lịch sử. Mỗi cộng  
đồng tộ c  người được đ ặ c  trưng bởi những dấu hiệu như: 
cùng chung tiếng nói, lãnh thổ, lối sống văn hoá và ý 
thức tự g iác  dân tộc. Trong một số trường hợp, những dấu 
hiệu cù n g  chung lãnh thổ có  thể đóng vai trò kém  quan 
trọng hơn [20],

Một số  nhà dân tộ c  học Việt Nam cho rằng, cộng  
đồna tộ c  người hay dân tộ c  phải được coi là đơn vị cđ  
bản để tiến hành x á c  minh thành phần c á c  dân tộ c .  Tại 
nhiều hội th ảo  khoa h ọc về dân tộ c  h ọc hầu hết ý kiến 
đều tán thành c á c  chỉ tiêu x á c  định thành phần dân tộ c
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là: tiếng nói, đ ặc  điểm văn hoá và ý thức tự giác dân tộc. 
Về nguyên tắ c  phân loại cộng đồng c á c  dân tộc, c á c  nhà 
dân tộ c  học đều thống nhất rằng: c á c  cộng đồng dân tộc  
khác nhau không phải theo một đ ặc trUĩig nào đó, mà 
theo tổng thể c á c  đ ặc  trưng, đó là [16]:

- Cùng nói một ngôn ngữ hay nói cá c h  khác mỗi dân 
tộ c  đều có  tiếng nói riêng củ a  mình. Ngôn ngữ không chỉ 
đơn thuần là m ột phương tiện để giao lưu mà còn là một  
phương tiện để phát triển c á c  hình thái quan trọng nhất 
đối với đời sống văn hoá tinh thần củ a họ. Chỉ có  ngôn 
ngữ mẹ đẻ được tiếp nhận từ thởrthơ ấu mới có  thể giúp 
họ biết được những sắ c  thái tinh vi nhất củ a đời sống tinh 
thần, cho phép họ hiểu biết nhau thấu đáo. Ngôn ngữ liên 
quan m ật thiết đến bản sắ c  tộ c  người, không phải ngẫu  
nhiên mà phần lớn c á c  tên gọi dân tộc lại trùng lặp với 
ngôn ngữ củ a họ.

- Một trong những dấu hiệu quan trọng để phân định 
c á c  dân tộc là đ ặc  điểm văn hoá. Văn hoá là cái mà mỗi 
dân tộ c  xây  dựng nên trong quá trình phát triển lịch sử 
củ a  mình được lưu truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. 
Vì thế mỗi dân tộ c  đều có  đ ặ c  điểm vãn hoá riêng; c á c  
yếu tố văn hoá đ ặ c  thù thường trở thành biểu tượng củ a  
bản s ắ c  dân tộc. Khi nói đến đ ặc  điểm văn hoá có  nghĩa 
là nói đến những thành tựu văn hoá dân tộc đó đã đạt 
được, những tri thức m à họ đã tích luỹ được, những đóng  
góp củ a  họ vào kho tàng văn hoá nhân loại.

- Ý thức dân tộc hay sự tự giác dân tộc, suy cho cùng là 
cái quyết định để x á c  định thành phần dân tộc. Nó được 
xuất hiện khi con người trong cùng một cộng đồng, sử dụng
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một tộc danh thống nhất và cũng là kết quả của sự tác động 
lẫn nhau củ a c á c  yếu tố cơ  bản hình thành nên cộng đồng 
dân tộc. Điều quan trọng của ý thức dân tộc là tính độc lập 
cao  hơn hẳn so với nguyên nhân hình thành nó.

- Cùng c ư  trú trên m ột phạm vi lãnh thổ nhất định. 
Lãnh thổ như m ột điều kiện vật chất, cd bản để hình 
thành c á c  cộ n g  đồng dân tộc. Để giao tiếp được với nhau, 
con người thường phải sống gần nhau, thậm chí c á c  nhóm  
người k h ác  nhau về ngôn ngữ, về xuất xứ, nếu sinh sống  
trong cùng m ột vùng lãnh thổ, họ có  thể tạo  thành m ột  
cộn g  đồng thống nhất.

b. Dân tộc đa số, dân tộc thiểu số

Trên thế giới hiện nay người ta thưông dùng c á c  thuật 
ngử: Dân tộ c  bản địa (Thổ dân, Dân bản xứ), Dân tộ c  
thiểu số  bản địa, bộ lạc, bộ tộc, sắ c  tộc, tộ c  người, dân  
tộ c  thiểu số, dân tộ c  ít người... Sự tồn tại nhiều thuật ngữ  
đó, do những nguyên nhân gắn liền với sự phát triển củ a  
c á c  dân tộ c  trên thế giới và sự xáo  trộn củ a  mỗi nước 
qua c á c  thài kỳ biến thiên lịch sử. Những khái niệm trên  
không đơn giản chỉ là học thuật mà là vấn đề có  nội dung 
chính trị c ủ a  nó.

Ở nước ta hiện nay đang đùng thuật ngữ dân tộ c  đa số  
vả c á c  dân tộ c  thiểu số. Dân tộ c  Việt Nam h o ặc cộn g  
đồng c á c  dân tộ c  Việt Nam được dùng để chỉ tất c ả  c á c  
dân tộ c  cù n g  sinh sống trên đất nước Việt Nam, c ó  quốc  
tịch Việt Nam , không phân biệt nguồn g ốc .  Khái niệm này  
đống nghĩa với quốc gia đa dân tộ c  hay còn  gọi lã quốc  
gia - dân tộ c .  Xét trong phạm vi Q uốc gia -  dân tộ c  Việt 
Nam, thuật ngữ dân tộ c  đa số và dân tộ c  thiểu số , được
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hiểu thống nhất là:

- Dân tộc đa số là dân tộc có  số người đông nhất trong 
cộng đồng c á c  dân tộc Việt Nam, tức là dân tộc Kinh 
(Việt), dùng thuật ngữ này là nói trên phạm vi cả  nước chứ 
không là nói trên địa bàn vùng hoặc địa phương nào đó.

- Dân tộ c  thiểu số, thuật ngữ này không đồng nghĩa 
với dân tộ c  ch ậ m  phát triển, càng không phải là dân tộc  
lạc hậu, khái niệm đó là chỉ những dân tộc c ó  số người ít 
hơn so với dân tộ c  đa số.

Trên thực tế, khái niệm “dân tộc thiểu s ố ” chỉ có  ý 
nghĩa biểu thị tương quan về dân số trong một quốc gia 
đa dân tộc. Theo quan điểm củ a chủ nghĩa Mác - Lênin, 
Tư tưởng Hồ Chỉ Minh và xuất phát từ nguyên tắc  bình 
đẳng dân tộc ,  thì khái niệm “dân tộc thiểu số ” không 
mang ý nghĩa phân biệt địa vị, trình độ phát triển của c á c  
dân tộc. Địa vị, trình độ phát triển của c á c  dân tộc không 
phụ thuộc ở số dân nhiều hay ít, mà nó được chi phối bởi 
những điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội và lịch sử của  
mỗi dân tộc.

Như vậy, khái niệm “dân tộc thiểu số ” dùng để chỉ 
những dân tộ c  có  số  dân ít, chiếm tỷ trọng thấp trong 
tương quan so sánh về lượng dân số trong m ột quốc gia 
đa dân tộc. Khái niệm “dân tộ c  thiểu số” cũng không có  
ý nghĩa biểu thị tương quan so sánh về dân số giữa c á c  
quốc gia dân tộ c  trên phạm vi khu vực và thế giới. Một 
dân tộ c  c ó  thể được quan niệm là “đa số” ở quốc gia này, 
đồng thời có  thể là “thiểu số” ở quốc gia khác. Chẳng hạn  
người Việt (Kinh) được coi là “dân tộ c  đa số ” ở Việt Nam, 
nhưhg lại được coi là “dân tộ c  thiểu số ” ở Trung Quốc (vì
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